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Phần I. Kiến thức trọng tâm
Bài 38,39:  Phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Vẽ sơ đồ các ngành kinh tế biển nước ta

· Biết được các đảo và quần đảo lớn ở nước ta

· Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

· Trình bày các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển: Tiềm năng và thực trạng của các ngành:

+ Ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

+ Du lịch biển- đảo

+ Khai thác và chế biến khoáng sản biển

+ Phát triển giao thông vận tải biển

· Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển đảo:

+ Thực trạng

+ Nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm MT biển đảo ở nước ta

+ Hậu quả của việc giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta

· Một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển đảo ở nước ta

· Giải thích được một số thế mạnh về kinh tế biển đảo nước ta

- Biết tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nuớc ta.

Bài : Địa lí tỉnh BR-VT

Dân cư, nguồn lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

+ Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư.

+ Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động trong phát triển kinh tế- xã hội.

Kinh tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

+ Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

-Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Phần II. Câu hỏi và bài tập
I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Nguồn khoáng sản tập trung nhiều nhất ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là:

     A. Than đá         B. Bô xít
          C. Dầu mỏ, khí đố              D. Vàng, đá quý.

Câu 2: Ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng của các đảo và quần đảo ở nước ta là

A. Hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển.

B. Cơ sở để khai thác các nguồn lợi thủy sản.

C.Tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân vùng đảo.

D. Cơ sở để khẳng định chủ quyền nước ta trên vùng biển và thềm lục địa.

Câu 3: Nhận định nào sau đây không đúng với việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở  nước ta?

A.Tránh khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản ven bờ.

B.Tránh khai thác quá mức các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

C.Hạn chế việc đánh bắt xa bờ để tránh thiệt hại do bão gây ra.

D.Cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt.

Câu 4: Đây là 1 trong những đặc điểm nguồn lao động của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

A. Dồi dào và tăng nhanh.
B. Chiếm tỉ lệ thấp và tăng nhanh.

C. Dồi dào và giảm dần.
D.Chiếm tỉ lệ thấp và giảm dần.

Câu 5: Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là:

A. 3160km và khoảng 0,5 triệu km2
B. 3260km và khoảng 1 triệu km2
C. 3460km và khoảng 2 triệu km2
D. 2360km và khoảng 1,0 triệu km2
Câu 6: Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là:

A. Lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế.

B. Tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy.

C. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế.

D. Đặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải.

Câu 7: Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là:

A. Phát triển khai thác hải sản xa bờ.

B. Tập trung khai thác hải sản ven bờ.

C. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

D. Hình thành các cảng cá dọc bờ biển.

Câu 8: Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ:

A. Móng Cái đến Vũng Tàu.

B. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.

C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên.

D. Móng Cái đến Hà Tiên
Câu 9: Thứ tự sắp xếp các đảo theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:
A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.

B. Côn Đảo, Phú Qúy, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà.

C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.

D. Cát Bà, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Qúy.

Câu 10: Du lịch biển của nước ta mới chỉ chủ yếu tập trung khai thác hoạt động:

A. Tắm biển
B. Lặn biển .

C. Thể thao trên biển .
D. Khám phá các đảo

Câu 11: Dọc bờ biển nước ta có
A. dưới 100 bãi tắm
B. 100-110 bãi tắm

C. trên 120 bãi tắm
D. trên 200 bãi tắm.

Câu 12: Làm muối phát triển nhất ở vùng
A. Đông Nam Bộ                                                   B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ                                 D.Trung du và miền núi Bắc Bộ

II.Câu tự luận

Câu 1: Vẽ sơ đồ các ngành kinh tế biển nước ta (HS vẽ sơ đồ sgk/ 137)

Câu 2. Dựa vào nội dung bài học em hãy cho biết:
a. Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo?

b. Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo ở nước ta?

Câu 3: Trình bày tình hình ngành nông, lâm, ngư nghiệp nghiệp của tỉnh Bà Rịa - V ũng Tàu? 
Câu 4: Trình bày tình hình ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Câu 5: Đặc điểm dân cư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế-xã   hội? Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu?
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